
BĂNG CẢN NƯỚC 
PVC WATERSTOP

Tài liệu kỹ thuật

Giải pháp chống
thấm cho mạch

ngừng và khe
giãn nở bê tông



MÔ TẢ

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop

Băng cản nước PVC Waterstop được sản xuất từ nhựa
dẻo gốc Polyvinyl Clorua ( PVC), rất bền và được sử
dụng để chặn nước cho các mạch ngừng, khe giãn nở
của kết cấu bê tông trong các công trình xây dựng dân
dụng và công nghiệp.

CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG
Băng cản nước PVC được dùng cho các kết cấu bê
tông ngâm trong nước và không ngâm nước như : 
* Mạch ngừng bê tông, khe co giãn 
* Đập tràn, đập nước, đập thuỷ điện, hồ nước
* Cống và đường hầm, tầng hầm và cấu trúc ngầm

ƯU ĐIỂM
* Đàn hồi cao, chịu tác dụng nhiệt, và lực kéo đứt lớn
* Kháng được các loại hoá chất, nước biển, nước thải,
Clo, chống tia cực tím.
* Có nhiều gân rảnh nhỏ, giúp bám chắc vào bê tông
và ngăn nước tốt hơn.
* Mối nối, gốc cạnh đễ dàng hàn gắn tại công trường
hoặc gia công sẵn 
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CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM 
(Physical Characteristics)

TIẾU CHUẨN 
(SPECIFICATIONS)

KẾT QUẢ 
(TEST RESULT)

PP THỬ
 (TEST METHOD)

Độ bề n kéo (MPa ) ≥ 11,8 18,8 TCVN 4509:2013

Độ giãn dài khi đứt (% ) ≥ 250 350 TCVN 4509:2013

Độ cứng Shore A (%) ≥ 65 82 TCVN 1595-1:2013

 Khố i lượng riêng (g/cm3)  ≤ 1,4 1,36 TCVN 4866:2013

Độ hấp thụ nước (24 °C; 24 giờ)

(Thay đổi theo khố i lượng)
- 0,08 ASTM D 570 - 22

Độ bề n hóa chất (th/ử ngâm

trong dung dịch) (%)

Kiề m, ở 70°C trong 14 ngày

Độ thay đổi khố i lượng

Độ thay đổi dộ bề n kéo

Độ thay đổi độ giãn đứt

Nước muố i, ở 27°C trong 14 ngày

Độ thay dổi khố i lượng

Độ thay đổi độ bề n kéo

Độ thay đổi độ giãn đứt

 ±5

 ±20

 ±20

 ±2

 ±10

 ±10

1,5

-7,6

0,4

0,1

-4,8

-1,8

TCVN 9407:2014

TCVN 4509:2013

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM PR
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM PR
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM PR
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM PR
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CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM 
(Physical Characteristics)

TIẾU CHUẨN 
(SPECIFICATIONS)

KẾT QUẢ 
(TEST RESULT)

PP THỬ
 (TEST METHOD)

Độ bề n kéo (MPa ) ≥ 11,8 15,8 TCVN 4509:2013

Độ giãn dài khi đứt (% ) ≥ 250 311 TCVN 4509:2013

Độ cứng Shore A (%) ≥ 65 80 TCVN 1595-1:2013

 Khố i lượng riêng (g/cm3)  ≤ 1,4 1,36 TCVN 4866:2013

Độ hấp thụ nước (24 °C; 24 giờ)

(Thay đổi theo khố i lượng) - 0,10 ASTM D 570 - 22

Độ bề n hóa chất (thử ngâm trong

dung dịch) (%)

Kiề m, ở 70°C trong 14 ngày

Nước muố i, ở 27°C trong 14 ngày

TCVN 9407:2014

TCVN 4509:2013

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM SP
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM SP
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM SP
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM SP
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CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM 
(Physical Characteristics)

TIẾU CHUẨN 
(SPECIFICATIONS)

KẾT QUẢ 
(TEST RESULT)

PP THỬ
 (TEST METHOD)

Độ bề n kéo (MPa ) ≥ 11,8 17,5 TCVN 4509:2013

Độ giãn dài khi đứt (% ) ≥ 250 295 TCVN 4509:2013

Độ cứng Shore A (%) ≥ 65 82 TCVN 1595-1:2013

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM ST
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BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU V

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU O

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU O DÀY 10MM

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU EO

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU EV

KHỚP NỐI
KN92



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM ST
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM ST

Trang 12



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÒNG SẢN PHẨM ST
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STT Mã Sản Phẩm BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC

Rộng
(mm) 

Dày Nhất(mm) -
Mỏng Nhất(mm) DÀI (m)

1 PVC Waterstop V150 
150

(±3%)
2,8  - 3,4

(±3%)
20 

(0-3%)

2 PVC Waterstop V200 
200

(±3%)
2,9  - 4,8

(±3%)
20 

(0-3%)

3 PVC Waterstop V250 
250

(±3%)
3,2  - 4,8

(±3%)
20 

(0-3%)

4 PVC Waterstop V320 
320

(±3%) 
3,2  -  5,9

(±3%)
15 

(0-3%)

STT Mã Sản Phẩm BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC

RỘNG
(mm) DÀY(mm) DÀI (m)

1 PVC Waterstop EV 200 
200

(±3%)
2,7

 (±3%)
20 

(+ 0-3%)

2 PVC Waterstop EV 250 
250

(±3%)
3,7 

 (±3%)
15 

(+ 0-3%)

STT Mã Sản Phẩm BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC

RỘNG
(mm) DÀY (mm) DÀI (m)

1 PVC Waterstop KN 92 15 
150

(±3%)
3,5

(±3%)
50 

(+ 0-3%)

2 PVC Waterstop KN 92 18
180

(±3%)
3,2

(±3%)
50 

(+ 0-3%)

3 PVC Waterstop KN 92 20
200

(±3%)
3,6

(±3%)
50 

(+ 0-3%)

LOẠI EV -  DÙNG CHO  MẶT NGOÀI MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

BĂNG CẢN NƯỚC KHỚP NỐI KN 92

LOẠI V - DÙNG CHO CHO MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG
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STT Mã Sản Phẩm BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC KÍCH THƯỚC

RỘNG
(mm) 

Dày Nhất(mm) -
Mỏng Nhất(mm)

DÀI (m)

1 PVC Waterstop O150 
150 

(±3%)
3,1 - 3,6

(±3%)
20 

(0-3%)

2 PVC Waterstop O200 
200 

(±3%)
 3,1 - 4,9

(±3%)
20 

(0-3%)

3 PVC Waterstop O250 
250 

(±3%)
 3,2 - 4,2

(±3%)
20 

(0-3%)

4 PVC Waterstop O320 
320

 (±3%)
 3,2 - 5,7

(±3%)
15 

(0-3%)

STT Mã Sản Phẩm BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC

RỘNG
(mm) DÀY(mm) DÀI (m)

1
PVC Waterstop O200
dày 10mm

200
(±3%)

10,2 
 (±3%)

15 
(+0 3%)

2 
PVC Waterstop O250
dày 10mm

250
(±3%)

 10,2
 (±3%)

15 
(+0 3%)

STT Mã Sản Phẩm BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC KÍCH THƯỚC

RỘNG (mm) DÀY (mm) DÀI (m)

1 PVC Waterstop EO200 
200

(±3%)
 3,2 

(±3%)
20 

(0 - 3%)

2 PVC Waterstop EO250 
250

(±3%)
4,2 

(±3%)
15 

(0 - 3%)

LOẠI O DÀY -  CHO KHE GIÃN NỞ CÓ YÊU CẦU KỸ THUẬT CAO

LOẠI EO - DÙNG CHO KHE GIÃN NỞ MẶT NGOÀI BÊ TÔNG

LOẠI O - DÙNG CHO KHE LÚN / KHE GIÃN NỞ BÊ TÔNG
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LỰA CHỌN SẢN PHẨM

* Chiều rộng của băng cản nước PVC phải bằng chiều rộng của bê tông và phải đặt ngay
giữa mạch ngừng, khe lún, khe giãn nở bê tông
* Băng cản nước PVC có thể sử dụng cho kết cấu ngập trong nước và không ngập nước
* Các chủng loại băng cản nước PVC có lỗ O tròn ở giữa, có độ đàn hồi rất cao nên được thi
công lắp đặt cho khe lún, khe giãn nở

BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU V

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU O

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU O DÀY 10MM

KHỚP NỐI
KN92

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU EO

BĂNG CẢN NƯỚC
KIỂU EV

Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất. Băng cản nước PVC không bị ảnh hưởng bởi thời
tiết. Tuy nhiên, tốt nhất là nên lưu trữ trong điều kiện sạch và khô ráo.

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop

Trang 16



CÁC MỐI NỐI CƠ BẢN

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop
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PHƯƠNG PHÁP HÀN NỐI BĂNG CẢN NƯỚC

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop
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1. Mạch ngừng : Băng cản nước PVC kiểu chữ V 
2. Khe giãn nở : Băng cản nước PVC liểu chữ O

1. Mạch ngừng : Băng cản nước PVC kiểu EV
2. Khe giản nỡ / khe lún : Băng cản nước PVC kiểu EO
3. Mạch ngừng : Băng cản nước PVC kiểu EV

1. Mạch ngừng : Băng cản nước PVC kiểu V
2. Mạch ngừng : Băng cản nước PVC kiểu EV
3. Khe giản nỡ / khe lún : Băng cản nước PVC kiểu EO
4. Khe giản nỡ / khe lún  : Băng cản nước PVC kiểu O

ỨNG DỤNG BĂNG CẢN NƯỚC PVC

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop
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Dùng băng cản nước
PVC kiểu V cho vị trí
giữa mạch ngừng  
 

Dùng băng cản nước
PVC kiểu O cho vị trí
chính giữa khe giãn nở 

Dùng Băng cản nước
PVC kiểu V cho vị trí
chính giữa mạch ngừng 

Dùng băng cản nước
PVC kiểu V cho vị trí
giữa mạch ngừng 
 

 LẮP ĐẶT BĂNG CẢN NƯỚC CHO MẠCH NGỪNG VÀ KHE GIÃN NỞ

1. Băng cản nước PVC
kiểu EV cho mặt ngoài
mạch ngừng

4. Băng cản nước PVC
kiểu O cho chính giữa
khe giãn nở

2. Băng cản nước PVC
kiểu V cho chính giữa
mạch ngừng

5. Băng cản nước PVC
kiểu EO cho mặt
ngoài khe giãn nở

3. Băng cản nước PVC
kiểu V cho chính giữa
và kiểu EV cho mặt
ngoài mạch ngừng

6. Băng cản nước PVC
kiểu O cho chính giữa
và EO cho mặt ngoài
khe giãn nở

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop
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PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BĂNG CẢN NƯỚC

02
Băng cản nước PVC được lắp đặt trong
mạch ngừng bê tông sao cho một nửa bề
rộng của băng cản nước PVC được gắn vào
mỗi lần đổ bê tông

04
Loại băng cản nước mặt ngoài (Kiểu E V) được
định vị bằng cách đóng đinh vào bê tông nhờ
mặt ngoài được thiết kế đặc biệt bằng cách
dập mỏng qua các cạnh bên ngoài của nó. 
Đối với bề mặt sàn thì dùng đinh để định vị
băng cản nước PVC vào lớp bê tông lõi hoặc
bắt ốc vít vào trong ống khuôn (bê tông)

05

03

Băng cản nước PVC phải được định vị chắc
chắn bằng cách cột định vị qua lỗ khuy ở mép
ngoài của băng cản nước. 
Những lỗ khuy này được dập chắc chắn và cách
nhau 300 mm dọc theo mép ngoài. So với các lỗ
khoan của các sản phẩm băng cản nước mang
thương hiệu khác. Băng cản nước SOFUCO với
lỗ khuy giúp băng cản nước không bị xé rách
trong quá trình thì công. Việc này giúp băng
cản nước được định vị chắc chắn, 

Để đạt kết quả tốt nhất trong quá trình thi
công, cần đổ bê tông cẩn thận để băng cản
nước không bị dịch chuyển 
Trong quá trình đầm rung bê tông, phải kiểm
tra băng cản nước có tiếp xúc chắc chắn và
hoàn toàn với bê tông hay không. 
Khi thi công băng cản nước kiểu V cho sàn thì
phải đảm bảo bê tông ược đầm rung, nén chặt
vào thanh chắn và các đường gân của nó.

01
Trước khi thi công, cần sử dụng bộ dụng
cụ được đề nghị để hàn nối các khớp nối và
các điểm giao nhau 

Tài liệu kỹ thuật
Băng cản nước 
PVC Waterstop
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CẢM ƠN
BẠN ĐÃ XEM
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